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NGÀNH ĐÀO TẠO: TẤT CẢ CÁC NGÀNH 


ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
TIẾNG ANH 1 (ENGLISH 1)

   I. Thông tin về học phần 
· Mã học phần: SN01032
· Tín chỉ: 3 (2 – 1)
· Tự học: 6
· Giờ tín chỉ đối với các hoạt động học tập 
+ Học lý thuyết trên lớp: 30 tiết
+ Làm bài tập trên lớp: 15 tiết
· Tự học: 90 tiết (theo kế hoạch cá nhân hoặc hướng dẫn của giảng viên)
· Đơn vị phụ trách: 
· Bộ môn: Ngoại ngữ
· Khoa: Sư phạm và ngoại ngữ 
· Học phần thuộc khối kiến thức: 
	Đại cương X□
	Chuyên ngành □

	Bắt buộc X□
	Tự chọn □
	Cơ sở ngành □
	Chuyên ngành □
	Chuyên sâu □

	
	
	Bắt buộc □
	Tự chọn □
	Bắt buộc □
	Tự chọn □
	Bắt buộc
 □
	Tự chọn
 □



· Học phần học song hành: Không
· Học phần học trước: Tiếng Anh 0 SN00011
· Học phần tiên quyết: Tiếng Anh 0 SN00011
· Ngôn ngữ giảng dạy: tiếng Anh   X□ 	   Tiếng Việt  □
II. Mục tiêu và kết quả học tập mong đợi  
* Mục tiêu: Sau khi học xong, sinh viên có thể sử dụng kiến thức ngữ pháp tiếng Anh cơ bản và lượng từ vựng cần thiết để giao tiếp đơn giản về các chủ đề quen thuộc như công việc, kỳ nghỉ, thành phố, động vật hoang dã, và thể thao. Ngoài ra, sinh viên có thể nghe hiểu được những cuộc hội thoại đơn giản về những chủ đề đã học; đọc hiểu được những bài viết đơn giản phục vụ cho mục đích nắm bắt thông tin; có thể viết một đoạn văn khoảng 80 -100 từ về những chủ đề đã học. 



* Kết quả học tập mong đợi của học phần:
Học phần đóng góp cho Chuẩn đầu ra sau đây của CTĐT theo mức độ sau:
1. Không liên quan; 2. Ít liên quan; 3. Rất liên quan

	Mã HP
	Tên HP
	Mức độ đóng góp của học phần cho CĐR của CTĐT

	
	
	EL01
	EL02
	EL03
	EL04
	EL05
	EL06
	EL07
	EL08
	EL09
	ELO10
	ELO11

	SN01032
	TA1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	
	
	ELO12
	ELO13
	ELO14
	ELO15
	ELO16
	ELO17
	ELO18
	ELO19
	ELO20
	ELO21

	
	
	1
	1
	1
	1
	1
	3
	1
	1
	1
	1




	Ký hiệu
	KQHTMĐ của học phần
Hoàn thành học phần này, sinh viên thực hiện được
	CĐR của CTĐT

	Kiến thức
	

	K1
	Vận dụng được các cấu trúc câu, cách diễn đạt cơ bản trong văn nói liên quan đến các chủ đề quen thuộc trong cuộc sống.
	EL017

	K2
	Vận dụng linh hoạt hệ thống từ vựng liên quan đến các chủ đề về xã hội và môi trường.
	EL017

	Kỹ năng
	

	K3
	Nghe hiểu và xác định được ý chính trong các bài nghe về những chủ đề thường gặp trong đời sống, công việc, trường học.
	EL017

	K4 
	Đọc hiểu được các đoạn văn ngắn nhằm nắm bắt thông tin 
	EL017

	K5
	Trình bày rõ ràng, mạch lạc, logic ý tưởng của mình bằng tiếng Anh trong văn bản, lời nói.
	EL017

	Năng lực tự chủ và trách nhiệm
	

	K6
	Hình thành được năng lực tự học và đam mê học tiếng Anh; tự tin trong giao tiếp; biết tìm kiếm và khai thác các nguồn học liệu bằng tiếng Anh hiệu quả.
	EL017





III. Nội dung tóm tắt của học phần 
SN01032. Tiếng Anh 1 (English 1). (3TC: 2 - 1 - 6) Học phần cung cấp những kiến thức cơ bản về câu và cấu trúc được sử dụng thường xuyên với thì hiện tại đơn,trạng từ chỉ tần suất, danh động từ, câu so sánh, các động từ khuyết thiếu như can và can’t, must và have to; cung cấp lượng từ vựng cần  thiết dùng trong giao tiếp hàng ngày về các chủ điểm quen thuộc như công việc, kỳ nghỉ, thành phố, động vật hoang dã, và thể thao. Môn học rèn cách phát âm, luyện trọng âm câu, ngữ điệu trong câu hỏi; rèn và phát triển các kỹ năng nghe, nói, đọc và viết liên quan đến các chủ đềcông việc, kỳ nghỉ, thành phố, động vật hoang dã, và thể thao. 
IV. Phương pháp giảng dạy và học tập
1. Phương pháp giảng dạy
· Thuyết giảng (Lecturing method)
· Tổ chức học tập theo nhóm (Group-based learning)
· Phương pháp đóng vai (Role-play teaching)
· Sử dụng câu hỏi TNKQ trong giảng dạy (Teaching with MCQ)
· Sử dụng phim tư liệu trong giảng dạy (Teaching with videos)
· Giảng dạy thông qua thảo luận (Teaching through discussion)
2. Phương pháp học tập
-  Làm việc cá nhân hoặc theo cặp/ nhóm trả lời, thảo luận, giải quyết vấn đề, đóng vai.
- Học trực tuyến (E-learning) theo hình thức cá nhân.
V. Nhiệm vụ của sinh viên 
- Chuyên cần: Tất cả sinh viên tham dự học phần này phải tham dự đủ số tiết học trên lớp theo quy định; Tham gia thảo luận bài trên lớp theo hướng dẫn của giáo viên. 
- Chuẩn bị cho bài giảng: Tất cả sinh viên tham dự học phần này phải chuẩn bị bài trước khi đến lớp 
- Bài tập: Tất cả sinh viên tham dự học phần này phải hoàn thành đầy đủ các bài tập được giao 
	- Thi giữa kì: Tất cả sinh viên không thuộc diện miễn thi phải tham dự kỳ thi nói giữa kỳ
	- Thi cuối kì: Tất cả sinh viên không thuộc diện miễn thi phải tham dự kỳ thi nghe và đọc cuối kỳ
VI. Đánh giá và cho điểm
1. Thang điểm: 10
2. Điểm cuối kì là điểm trung bình cộng của những điểm thành phần sau: 
- Điểm chuyên cần: 10 %
- Điểm quá trình/Điểm kiểm tra giữa kì: 30%
- Điểm kiểm tra cuối kì: 60%
3. Phương pháp đánh giá

	Rubric đánh giá
	KQHTMĐ được đánh giá
	Trọng số (%)

	Đánh giá chuyên cần

	Rubric 1 – Đánh giá tham dự lớp
	K1, K2, K3, K4, K5, K6
	5%

	Rubric 2- Đánh giá bài tập  
	K1, K2, K3, K4, K5, K6
	5%

	Đánh giá quá trình

	Rubric 3: Đánh giá giữa kì
	K1, K2, K5, K6
	30%

	Đánh giá cuối kì

	 Rubric 4 – Đánh giá thi cuối kì
	K1, K2, K3, K4, K6
	60%


	
Rubric 1: Đánh giá chuyên cần (tham dự lớp)

	Tiêu chí
	Trọng số (%)
	Tốt
100%
	Khá
75%
	Trung bình
50%
	Kém
0%

	Thái độ tham dự 
	55
	Luôn chú ý và tham gia các hoạt động
	Khá chú ý, có tham gia
	Có chú ý, ít tham gia
	Không chú ý/không tham gia

	Thời gian tham dự
	45
	Mỗi buổi học là 3% và không được vắng trên 3 buổi




Rubric 2: Đánh giá bài tập 

	Tiêu chí
	Trọng số (%)
	Tốt
100%
	Khá
75%
	Trung bình
50%
	Kém
0%

	Làm bài tập   
	100
	Làm bài tập đầy đủ, chất lượng tốt
	Làm bài tập đầy đủ, chất lượng khá 
	Có làm bài tập nhưng không đầy đủ, chất lượng trung bình 
	Không làm bài tập 



Rubric 3: Đánh giá giữa kì
Thi giữa kì: Nói  
	Nội dung kiểm tra 
	Chỉ báo thực hiện của học phần được đánh giá qua câu hỏi
	KQHTMĐ của môn học được đánh giá qua câu hỏi

	Giới thiệu bản thân 

	Chỉ báo 1: Sử dụng dạng của động từ về thời, thể , số ít số nhiều và cấu trúc ngữ pháp. 
	
K1, K2, K3, K5, K6


	Nói về một chủ đề đã được chuẩn bị trước 
	Chỉ báo 1: Sử dụng các cấu trúc câu, cách diễn đạt cơ bản trong văn nói và hệ thống từ vựng liên quan đến chủ đề.
Chỉ báo 2: Trình bày rõ ràng, mạch lạc, logic ý tưởng bằng tiếng Anh
	K1, K2, K3, K5, K6


	Trả lời câu hỏi của GV 

	Chỉ báo 1: Nghe hiểu được nội dung câu hỏi liên quan đến chủ đề đã trình bày 
Chỉ báo 2: Trả lời rõ ràng, ngắn gọn và mạnh lạc
	K1, K2, K3, K5, K6


K1, K2, K3, K5, K6



Rubric 4: Đánh giá cuối kì
Thi cuối kì: Nghe và đọc  
	Nội dung kiểm tra 
	Chỉ báo thực hiện của học phần được đánh giá qua câu hỏi
	KQHTMĐ của môn học được đánh giá qua câu hỏi

	Đọc nắm ý chính  

	Chỉ báo 1: Đọc nắm bắt ý chính của một đoạn văn  để trả lời câu hỏi MCQ.
	K1, K2, K4, K6 


	Đọc để lấy thông tin chi tiết, cụ thể 
	Chỉ báo 1: Đọc nắm bắt thông tin chi tiết, cụ thể của văn bản để trả lời câu hỏi MCQ.
Chỉ báo 2: Đọc biển quảng cáo, bảng báo hiệu, hoặc  thông báo ngắn lấy thông tin để chọn một câu trả lời đúng trong 4 câu cho sẵn.
	K1, K2, K4, K6 


	Nghe hiểu và xác định ý chính và ý cụ thể 
	Chỉ báo 1: Xác định  được ý chính và ý cụ thể trong các bài nghe về những chủ đề thường gặp trong đời sống, công việc, trường học.
Chỉ báo 2: Thực hiện thành thạo các bài tập nghe và xác định bức tranh đúng và điền từ vào chỗ trống.
	
K1, K2, K3, K6 




4. Các yêu cầu, quy định đối với học phần 
Tham dự lớp: Nghỉ học 01 buổi sẽ bị trừ 0.5 điểm chuyên cần 
Làm bài tập: Không làm bài tập về nhà sẽ bị trừ 0.5 điểm chuyên cần 
Tham dự các bài thi: Không tham gia làm bài thi giữ kì và bài thi cuối kì sẽ bị điểm 0
Yêu cầu về đạo đức: Có thái độ đúng mực, lịch sự, tôn trọng bạn bè và thầy cô. Tuân thủ đầy đủ nội quy trong lớp học.
VII. Giáo trình/ tài liệu tham khảo 
- Giáo trình: 
Peter Loveday, Melissa Koop, Sally Trowbridge, Lisa Varandani (2012). TakeAway English 2. Mc Graw Hill, New York 
* Tài liệu tham khảo khác:
1.  Liz and Soar (2000)  New Headway Pre-intermediate  Oxford University Press
2.  Oxenden.C. et al (1997) New English File Pre-intermediate  Oxford University Press
3. Malcolm Mann & Steve Taylore Knowles. (2009) Destination: Grammar & Vocabulary B1(with answer key) Macmillan.

VIII. Nội dung chi tiết của học phần 


	Tuần
	Nội dung
	KQHTMĐ của học phần

	1
	Unit 1: It’s great job!
	

	
	A/ Các nội dung chính trên lớp: (3 tiết)
Nội dung GD lý thuyết:
1.1. Start: Jobs
1.2. Listening: About my job
1.3. Vocabulary: Job description 
1.4. Grammar: Review questions in the simple present
1.5. Reading: An out-of-this-world job

Nội dung bài tập áp dụng cho lý thuyết: 
1.1. Speaking
1.2. Listening
1.3 Reading
	K1, K2, K3, K4

	
	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (6 tiết)
- Exercises in workbook, reference books
- Online learning
	K6

	2
	Unit 1: It’s great job! (cont’d)
	

	
	A/ Các nội dung chính trên lớp: (3 tiết)
Nội dung GD lý thuyết:
1.6. Song/ culture: Uncle Bertie’s nephew
1.7. Pronunciation: Intonation in questions
1.8. Conversation TakeAway: Making excuses
1.9. Writing TakeAway: Writing a job description
1.10. Test TakeAway: Reading for the main idea
Nội dung bài tập áp dụng cho lý thuyết: 
1.4 Writing
1.5 Test takeaway
	K5, K6 

	
	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (6 tiết)
- Exercises in workbook, reference books
- Online learning
	K6 

	3
	Unit 2: Great vacation
	

	1 
	A/ Tóm tắt các nội dung chính trên lớp: (3 tiết)
Nội dung GD lý thuyết:
2.1. Start: Where do you go on vacation?
2.2. Listening: Favourite vacation 
2.3. Vocabulary: Vacation  activities
Nội dung bài tập áp dụng cho lý thuyết: 
2.1. Listening
	K1, K2, K3 

	2 
	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (6 tiết)
- Exercises in workbook, reference books
- Online learning
	K6

	4
	Unit 2: Great vacation (cont’d)
	

	
	A/ Tóm tắt các nội dung chính trên lớp: (3 tiết)
Nội dung GD lý thuyết:
2.4. Grammar: Go + gerund
2.5. Reading: A travel blog
2.6. Song/ culture: Holidays and vacation days
Nội dung bài tập áp dụng cho lý thuyết: 
2.2 Reading
	K1, K2, K4 

	
	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (6 tiết)
- Exercises in workbook, reference books
- Online learning
	K6 

	5
	Unit 2: Great vacation (cont’d)
	

	
	A/ Tóm tắt các nội dung chính trên lớp: (3 tiết)
Nội dung GD lý thuyết:
2.7. Pronunciation: The /ŋ/ sound
2.8. Conversation TakeAway: Making and responding to suggestions
2.9. Writing TakeAway: Writing a travel blog
2.10. Test TakeAway: Summarizing
Nội dung bài tập áp dụng cho lý thuyết: 
2.3. Speaking
2.4 Writing
2.5 Test takeaway
	K1, K2, K5

	
	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (6 tiết)
- Exercises in workbook, reference books
- Online learning
	K6

	6
	Unit 3: Cities around the world
	

	
	A/ Tóm tắt các nội dung chính trên lớp: (3 tiết)
Nội dung GD lý thuyết:
3.1. Start: What’s the city like?
3.2. Listening: Comparing cities
3.3. Vocabulary: Tell me about the city
Nội dung bài tập áp dụng cho lý thuyết: 
3.1. Listening
	K1, K2, K3

	
	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (6 tiết)
- Exercises in workbook, reference books
- Online learning
	K6

	7
	Unit 3: Cities around the world (cont’d)
	

	
	A/ Tóm tắt các nội dung chính trên lớp: (3 tiết)
Nội dung GD lý thuyết:
3.4. Grammar: Comparatives and superlatives
3.5. Reading: A world-class city
3.6. Song/ culture: All around the world
Nội dung bài tập áp dụng cho lý thuyết: 
3.2 Reading
	K1, K2, K4

	
	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (6 tiết)
- Exercises in workbook, reference books
- Online learning
	K6

	8
	Unit 3: Cities around the world (cont’d)
	

	
	A/ Tóm tắt các nội dung chính trên lớp: (3 tiết)
Nội dung GD lý thuyết:
3.7. Pronunciation: Sentence stress
3.8. Conversation TakeAway: Agreeing and disagreeing
3.9. Writing TakeAway: Writing a comparison essay abou two cities
3.10. Test TakeAway: Describing a picture
Nội dung bài tập áp dụng cho lý thuyết: 
3.3. Speaking
3.4 Writing
3.5 Test takeaway
	K1, K2, K5

	
	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (6 tiết)
- Exercises in workbook, reference books
- Online learning
	K6

	9
	Midterm test (3 tiết)
	K1, K2, K3, K5, K6

	10
	Unit 4: Wildlife
	

	3 
	A/ Tóm tắt các nội dung chính trên lớp: (3 tiết)
Nội dung GD lý thuyết: (...tiết)
4.1. Start: Endangered animals
4.2. Listening: An endangered bird
4.3. Vocabulary: Animal actions
Nội dung bài tập áp dụng cho lý thuyết: 
4.1. Listening
	
K1, K2, K3

	4 
	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (6 tiết)
- Exercises in workbook, reference books
- Online learning
	K6

	11
	Unit 4: Wildlife (cont’d)
	

	
	A/ Tóm tắt các nội dung chính trên lớp: (3 tiết)
Nội dung GD lý thuyết: 
4.4. Grammar: Can and can’t
4.5. Reading: Animal facts
4.6. Song/ culture: Wildlife
Nội dung bài tập áp dụng cho lý thuyết: 
4.2 Reading
	K1, K2, K4

	
	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (6 tiết)
- Exercises in workbook, reference books
- Online learning
	K6

	12
	Unit 4: Wildlife (cont’d)
	

	
	A/ Tóm tắt các nội dung chính trên lớp: (3 tiết)
Nội dung GD lý thuyết: 
4.7. Pronunciation: The sounds /ai/ five and /i/ it
4.8. Conversation TakeAway: Using measurements 
4.9. Writing TakeAway: Writing an essay about an endangered animal
4.10. Test TakeAway: Making references (drawing conclusions)
 Nội dung bài tập áp dụng cho lý thuyết: 
4.3. Speaking
4.4 Writing
4.5 Test takeaway
	K1, K2, K5

	
	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (6 tiết)
- Exercises in workbook, reference books
- Online learning
	K6

	13
	Unit 5: All about sports
	

	
	A/ Tóm tắt các nội dung chính trên lớp: (3 tiết)
Nội dung GD lý thuyết:
5.1. Start: What sports do you play?
5.2. Listening: My favourite sport
5.3. Vocabulary: Sports actions
Nội dung bài tập áp dụng cho lý thuyết: 
4.1. Listening
	K1, K2, K3

	
	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (6 tiết)
- Exercises in workbook, reference books
- Online learning
	K6
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	Unit 5: All about sports (cont’d)
	

	
	A/ Tóm tắt các nội dung chính trên lớp: (3 tiết)
Nội dung GD lý thuyết:
5.4. Grammar: Must and have to
5.5. Reading: A great sporting moment
5.6. Song: The game of life
Nội dung bài tập áp dụng cho lý thuyết: 
5.2 Reading
	K1, K2, K4

	
	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (6 tiết)
- Exercises in workbook, reference books
- Online learning
	K6

	15
	Unit 5: All about sports (cont’d)
	

	
	A/ Tóm tắt các nội dung chính trên lớp: (3 tiết)
Nội dung GD lý thuyết:
5.7. Pronunciation: Have to/ has to
5.8. Conversation TakeAway: Talking about rules
5.9. Writing TakeAway: Writing a description of a sport
5.10. Test TakeAway: Reading for detail
Nội dung bài tập áp dụng cho lý thuyết: 
5.3. Speaking
5.4 Writing
5.5 Test takeaway
	K1, K2, K5

	
	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (6 tiết)
- Exercises in workbook, reference books
- Online learning
	K6


IX. Yêu cầu của giảng viên đối với học phần:
- Phòng học, thực hành: giảng đường sạch, đẹp, thoáng, mát, yên tĩnh và sức chứa tối đa là 50 sinh viên; phòng thực hành được nối mạng Internet.
- Phương tiện phục vụ giảng dạy:máy chiếu, loa, đài
- Các phương tiện khác: quạt, điều hòa
 Hà Nội, ngày…….tháng……năm…..
	TRƯỞNG BỘ MÔN





	GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN



        TRƯỞNG KHOA     			                
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PHỤ LỤC
THÔNG TIN VỀ ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN GIẢNG DẠY HỌC PHẦN
PHỤ LỤC: DANH SÁCH GIẢNG VIÊN, GIẢNG VIÊN HỖ TRỢ CÓ THỂ THAM GIA GIẢNG DẠY HỌC PHẦN

Giảng viên phụ trách môn học 
	Họ và tên: Ngô Thị Thanh Tâm

	Học hàm, học vị: Thạc sĩ, GVC


	Địa chỉ cơ quan: Bộ môn Ngoại Ngữ, Tầng 3, Khoa SP&NN, HVNNVN
	Điện thoại liên hệ: 0916091626


	Email: nttamspnn@vnua.edu.vn


	Trang web: http://www.vnua.edu.vn/khoa/spnn/


	Cách liên lạc với giảng viên: 
	Qua email và điện thoại; hoặc gặp trực tiếp tại phòng 301 Khoa sư phạm và ngoại ngữ 



Giảng viên phụ trách môn học 
	Họ và tên: Phạm Thị Hạnh 

	Học hàm, học vị: Thạc sĩ 


	Địa chỉ cơ quan: Bộ môn Ngoại Ngữ, Tầng 3, Khoa SP&NN, HVNNVN
	Điện thoại liên hệ: 01656109347


	Email: pthanh1910@gmail.com


	Trang web: http://www.vnua.edu.vn/khoa/spnn/


	Cách liên lạc với giảng viên: 
	Qua email và điện thoại; hoặc gặp trực tiếp tại phòng 301 Khoa sư phạm và ngoại ngữ 



Giảng viên phụ trách môn học 
	Họ và tên: Nguyễn Thị Hoài

	Học hàm, học vị: Cử nhân


	Địa chỉ cơ quan: Bộ môn Ngoại Ngữ, Tầng 3, Khoa SP&NN, HVNNVN
	Điện thoại liên hệ: 01683206751


	Email: nguyenhoai791.ulis.vnu@gmail.com


	Trang web: http://www.vnua.edu.vn/khoa/spnn/


	Cách liên lạc với giảng viên: 
	Qua email và điện thoại; hoặc gặp trực tiếp tại phòng 301 Khoa sư phạm và ngoại ngữ 



Giảng viên phụ trách môn học 
	Họ và tên: Trần Thị Thu Hiền

	Học hàm, học vị: Thạc sĩ 


	Địa chỉ cơ quan: Bộ môn Ngoại Ngữ, Tầng 3, Khoa SP&NN, HVNNVN
	Điện thoại liên hệ: 0979570399


	Email: tranhien3289@gmail.com


	Trang web: http://www.vnua.edu.vn/khoa/spnn/


	Cách liên lạc với giảng viên: 
	Qua email và điện thoại; hoặc gặp trực tiếp tại phòng 301 Khoa sư phạm và ngoại ngữ 


Giảng viên phụ trách môn học 
	Họ và tên: Vũ Thị Hương 

	Học hàm, học vị: Thạc sĩ 


	Địa chỉ cơ quan: Bộ môn Ngoại Ngữ, Tầng 3, Khoa SP&NN, HVNNVN
	Điện thoại liên hệ: 0908821984


	Email: vuhuong84@gmail.com


	Trang web: http://www.vnua.edu.vn/khoa/spnn/


	Cách liên lạc với giảng viên: 
	Qua email và điện thoại; hoặc gặp trực tiếp tại phòng 301 Khoa sư phạm và ngoại ngữ 



Giảng viên phụ trách môn học 
	Họ và tên: Nguyễn Thị Hường 

	Học hàm, học vị: Cử nhân


	Địa chỉ cơ quan: Bộ môn Ngoại Ngữ, Tầng 3, Khoa SP&NN, HVNNVN
	Điện thoại liên hệ: 0973527615


	Email: huongnguyenulis@gmail.com

	Trang web: http://www.vnua.edu.vn/khoa/spnn/


	Cách liên lạc với giảng viên: 
	Qua email và điện thoại; hoặc gặp trực tiếp tại phòng 301 Khoa sư phạm và ngoại ngữ 



Giảng viên phụ trách môn học 
	Họ và tên: Nguyễn Thị Thúy Lan 

	Học hàm, học vị: Cử nhân 


	Địa chỉ cơ quan: Bộ môn Ngoại Ngữ, Tầng 3, Khoa SP&NN, HVNNVN
	Điện thoại liên hệ: 01696068860


	Email: lannguyen130889@gmail.com


	Trang web: http://www.vnua.edu.vn/khoa/spnn/


	Cách liên lạc với giảng viên: 
	Qua email và điện thoại; hoặc gặp trực tiếp tại phòng 301 Khoa sư phạm và ngoại ngữ 



Giảng viên phụ trách môn học 
	Họ và tên: Phạm Hương Lan 

	Học hàm, học vị: Cử nhân 


	Địa chỉ cơ quan: Bộ môn Ngoại Ngữ, Tầng 3, Khoa SP&NN, HVNNVN
	Điện thoại liên hệ: 0974853260


	Email: phamhuonglan85@yahoo.com


	Trang web: http://www.vnua.edu.vn/khoa/spnn/


	Cách liên lạc với giảng viên: 
	Qua email và điện thoại; hoặc gặp trực tiếp tại phòng 301 Khoa sư phạm và ngoại ngữ 



Giảng viên phụ trách môn học 
	Họ và tên: Nguyễn Thị Minh Tâm 

	Học hàm, học vị: Thạc sĩ 


	Địa chỉ cơ quan: Bộ môn Ngoại Ngữ, Tầng 3, Khoa SP&NN, HVNNVN
	Điện thoại liên hệ: 0936592665


	Email: tam270876@yahoo.com.vn
	Trang web: http://www.vnua.edu.vn/khoa/spnn/

	Cách liên lạc với giảng viên: 
	Qua email và điện thoại; hoặc gặp trực tiếp tại phòng 301 Khoa sư phạm và ngoại ngữ 



Giảng viên phụ trách môn học 
	Họ và tên: Nguyễn Thị Ngọc Thu  

	Học hàm, học vị: Thạc sĩ 


	Địa chỉ cơ quan: Bộ môn Ngoại Ngữ, Tầng 3, Khoa SP&NN, HVNNVN
	Điện thoại liên hệ: 0978372279


	Email: ngocthuhanu@gmail.com
	Trang web: http://www.vnua.edu.vn/khoa/spnn/


	Cách liên lạc với giảng viên: 
	Qua email và điện thoại; hoặc gặp trực tiếp tại phòng 301 Khoa sư phạm và ngoại ngữ 



Giảng viên phụ trách môn học 
	Họ và tên: Dương Thị Thúy 

	Học hàm, học vị: Thạc sĩ 


	Địa chỉ cơ quan: Bộ môn Ngoại Ngữ, Tầng 3, Khoa SP&NN, HVNNVN
	Điện thoại liên hệ: 0984007228


	Email: duongthuy288@gmail.com


	Trang web: http://www.vnua.edu.vn/khoa/spnn/


	Cách liên lạc với giảng viên: 
	Qua email và điện thoại; hoặc gặp trực tiếp tại phòng 301 Khoa sư phạm và ngoại ngữ 




Giảng viên phụ trách môn học 
	Họ và tên: Bùi Thị Là

	Học hàm, học vị: Thạc sĩ


	Địa chỉ cơ quan: Bộ môn Ngoại Ngữ, Tầng 3, Khoa SP&NN, HVNNVN
	Điện thoại liên hệ: 0988373286


	Email: buithila@gmail.com
	Trang web: http://www.vnua.edu.vn/khoa/spnn/

	Cách liên lạc với giảng viên: 
	Qua email và điện thoại; hoặc gặp trực tiếp tại phòng 301 Khoa sư phạm và ngoại ngữ 




Giảng viên phụ trách môn học
	Họ và tên: Nguyễn Thị Lan Anh

	Học hàm, học vị: Thạc sĩ


	Địa chỉ cơ quan: BM Ngoại ngữ, Tầng 3 nhà A1, Học viện Nông nghiệp Việt Nam 

	Điện thoại liên hệ: 0983 008 968


	Email: ntlananh@vnua.edu.vn 
	Trang web: http://www.vnua.edu.vn/khoa/spnn/



	Cách liên lạc với giảng viên:
	Qua email và điện thoại; hoặc gặp trực tiếp tại phòng 301 Khoa sư phạm và ngoại ngữ 




Giảng viên phụ trách môn học
	Họ và tên: Trần Thị Hải

	Học hàm, học vị: Thạc sĩ


	Địa chỉ cơ quan: BM Ngoại ngữ, Tầng 3 nhà A1, Học viện Nông nghiệp Việt Nam 

	Điện thoại liên hệ: 0979440098


	Email: haidinh0104@gmail.com

	Trang web: http://www.vnua.edu.vn/khoa/spnn/



	Cách liên lạc với giảng viên: 
	Qua email và điện thoại; hoặc gặp trực tiếp tại phòng 301 Khoa sư phạm và ngoại ngữ 




Giảng viên phụ trách môn học
	Họ và tên: Nguyễn Nhị Hương 

	Học hàm, học vị: Thạc sĩ


	Địa chỉ cơ quan: BM Ngoại ngữ, Tầng 3 nhà A1, Học viện Nông nghiệp Việt Nam 

	Điện thoại liên hệ: 0961005392


	Email: nhihuongnguyen@gmail.com

	Trang web: http://www.vnua.edu.vn/khoa/spnn/



	Cách liên lạc với giảng viên: 
	Qua email và điện thoại; hoặc gặp trực tiếp tại phòng 301 Khoa sư phạm và ngoại ngữ 



Giảng viên phụ trách môn học
	Họ và tên: Hà Thị Lan 

	Học hàm, học vị: Thạc sĩ


	Địa chỉ cơ quan: BM Ngoại ngữ, Tầng 3 nhà A1, Học viện Nông nghiệp Việt Nam 

	Điện thoại liên hệ: 0982716500


	Email: halan230975@gmail.com
	Trang web: http://www.vnua.edu.vn/khoa/spnn/



	Cách liên lạc với giảng viên: 
	Qua email và điện thoại; hoặc gặp trực tiếp tại phòng 301 Khoa sư phạm và ngoại ngữ 




Giảng viên phụ trách môn học
	Họ và tên: Trần Thị Tuyết Mai

	Học hàm, học vị: Thạc sỹ


	Địa chỉ cơ quan: BM Ngoại ngữ, Tầng 3 nhà A1, Học viện Nông nghiệp Việt Nam 

	Điện thoại liên hệ: 0989 355 099


	Email: ttmai.nn@vnua.edu.vn

	Trang web: http://www.vnua.edu.vn/khoa/spnn/



	Cách liên lạc với giảng viên: 
	Qua email và điện thoại; hoặc gặp trực tiếp tại phòng 301 Khoa sư phạm và ngoại ngữ 




Giảng viên phụ trách môn học
	Họ và tên: Nguyễn Thị Bích Ngọc 

	Học hàm, học vị: Thạc sĩ


	Địa chỉ cơ quan: BM Ngoại ngữ, Tầng 3 nhà A1, Học viện Nông nghiệp Việt Nam 

	Điện thoại liên hệ: 0904640822


	Email: ntbngoc@vnua.edu.vn

	Trang web: http://www.vnua.edu.vn/khoa/spnn/


	Cách liên lạc với giảng viên: 
	Qua email và điện thoại; hoặc gặp trực tiếp tại phòng 301 Khoa sư phạm và ngoại ngữ 




Giảng viên phụ trách môn học
	Họ và tên: Trần Thanh Phương

	Học hàm, học vị: Thạc sĩ


	Địa chỉ cơ quan: BM Ngoại ngữ, Tầng 3 nhà A1, Học viện Nông nghiệp Việt Nam 

	Điện thoại liên hệ: 0974369087


	Email: tranthanhphuong.sptn@gmail.com

	Trang web: http://www.vnua.edu.vn/khoa/spnn/



	Cách liên lạc với giảng viên: 
	Qua email và điện thoại; hoặc gặp trực tiếp tại phòng 301 Khoa sư phạm và ngoại ngữ 




Giảng viên phụ trách môn học
	Họ và tên: Nguyễn Thị Kim Quế 

	Học hàm, học vị: Thạc sĩ


	Địa chỉ cơ quan: BM Ngoại ngữ, Tầng 3 nhà A1, Học viện Nông nghiệp Việt Nam 

	Điện thoại liên hệ: 0962843460


	Email: nkque@gmail.com

	Trang web: http://www.vnua.edu.vn/khoa/spnn/



	Cách liên lạc với giảng viên: 
	Qua email và điện thoại; hoặc gặp trực tiếp tại phòng 301 Khoa sư phạm và ngoại ngữ 




Giảng viên phụ trách môn học

	Họ và tên: Nguyễn Thị Thu Thủy

	Học hàm, học vị: Tiến sỹ GVC


	Địa chỉ cơ quan: Bộ môn Ngoại Ngữ, Tầng 3, Khoa SP&NN, HVNNVN
	Điện thoại liên hệ: 0983 045 379


	Email: ntthuy.cdspbn@yahoo.com.vn


	Trang web: http://www.vnua.edu.vn/khoa/spnn/


	Cách liên lạc với giảng viên: 
	Qua email và điện thoại; hoặc gặp trực tiếp tại phòng 301 Khoa sư phạm và ngoại ngữ 




Giảng viên phụ trách môn học
	Họ và tên: Trần Thu Trang 

	Học hàm, học vị: Cử nhân


	Địa chỉ cơ quan: BM Ngoại ngữ, Tầng 3 nhà A1, Học viện Nông nghiệp Việt Nam 

	Điện thoại liên hệ: 0988232689


	Email: trangtran1287@gmail.com

	Trang web: http://www.vnua.edu.vn/khoa/spnn/



	Cách liên lạc với giảng viên: 
	Qua email và điện thoại; hoặc gặp trực tiếp tại phòng 301 Khoa sư phạm và ngoại ngữ 




Giảng viên phụ trách môn học
	Họ và tên: Phạm Thị Thanh Xuân

	Học hàm, học vị: Thạc sĩ


	Địa chỉ cơ quan: BM Ngoại ngữ, Tầng 3 nhà A1, Học viện Nông nghiệp Việt Nam 

	Điện thoại liên hệ: 0974460624


	Email: thanhxuan.dhnn@gmail.com

	Trang web: http://www.vnua.edu.vn/khoa/spnn/



	Cách liên lạc với giảng viên: 
	Qua email và điện thoại; hoặc gặp trực tiếp tại phòng 301 Khoa sư phạm và ngoại ngữ 
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